
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

- Lớp:  KNM_LT.D1_2021

STT Số phiếu Mã SV Ghi chú

1 12092 3013080007 Lê Minh Long

2 12093 3013080015 Võ Thị Ngọc Hiếu

3 12094 3013080016 Nguyễn Thị Chiên

4 12095 3013080005 Hoàng Thị Hạnh

5 12097 3013080011 Lê Trần Vân Anh

6 12098 3013080020 Lê Thị Huyền

7 12099 3013080039 Tưởng Thị Trang

8 12100 3013080019 Lê Thị Thu Trang

9 12101 3013080021 Lê Thị Nghĩa

10 12102 3013080037 Nguyễn Thị Mai Loan

11 12103 3013080032 Đào Thị Hữu Thể

12 12104 3013080004 Nguyễn Thị Ngọc Thúy

13 12106 3013080033 Nguyễn Thị Xuân Lệ Hương

14 12107 3013080027 Trịnh Thị Viện

15 12108 3013080003 Nguyễn Thị Hồng Gấm

16 12111 3013080012 Phạm Thị Kim Anh

17 12112 3013080009 Lê Thùy Vân

18 12113 3013080006 Huỳnh Thị Thu Trang

19 12114 3013080008 Nguyễn Hoàng Tú

20 12116 3013080025 Hồ Hoàng Tín

21 12122 3013080001 Phùng Ngọc Thi

22 12124 3013080029 Đinh Việt Tân

23 12127 3013080002 Bùi Thị Kim Dung

24 12134 3013080018 Đỗ Thị Xuân Hương

25 12136 3011080071 Hoàng Văn Hùng

26 12137 3013080031 Nguyễn Thị Thanh Xuân

27 12138 3013080030 Lê Thị Thảo

28 12139 3013080022 Nguyễn Văn Đạt

29 12140 3013080017 Thị Hồng Thủy

30 12141 3013080014 Võ Ngọc Minh

31 12142 3013080023 Nguyễn Thị Oanh

32 12149 3013080036 Lê Thị Cẩm Hường

33 12154 3013080010 Hồ Thị Quế Trâm

34 12159 3013080034 Phạm Thị Hồng Ga

35 12162 3013080028 Võ Thị Thắm

36 12163 3013080038 Tô Thị Anh Đào

37 12164 3013080040 Nguyễn Thùy Linh

38 12170 3013080026 Vũ Thị Thanh Tâm

Tổng cộng: 38 sinh viên

DANH SÁCH KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 1 - NĂM 2021

Thời gian Bắt đầu học từ: 05/04/2021 --> 24/04/2021

Họ tên


